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Bối cảnh kinh doanh liên tục thay đổi và các tổ chức đang tìm cách tối ưu hóa không gian văn phòng và
nguồn lực để phù hợp với phong cách làm việc kết hợp. Đồng thời, nhu cầu về cơ sở hạ tầng in ấn và CN
TT đáng tin cậy đã tăng lên khi các doanh nghiệp tìm cách hỗ trợ liền mạch các quy trình kỹ thuật số và
giải quyết các thách thức bảo mật. 

Sự thay đổi này đã tạo ra nhu cầu về công nghệ nơi làm việc mạnh mẽ và hiệu quả về mặt chi phí nhằm
hợp lý hóa các hoạt động, mang lại sự linh hoạt để dễ dàng chuyển đổi giữa quy trình làm việc trên giấy
và kỹ thuật số, đồng thời cung cấp khả năng bảo mật dữ liệu nâng cao 

Thế hệ thiết bị máy in đa chức năng đen trắng mới nhất của RICOH được thiết kế để hỗ trợ các doanh
nghiệp thuộc mọi quy mô nhằm tối ưu hóa hoạt động hàng ngày bằng công nghệ giúp nâng cao năng suất,
tăng cường bảo mật dữ liệu và tạo trải nghiệm người dùng liền mạch trong một thiết bị đa năng nhỏ gọn. 

Trải nghiệm tính linh hoạt của dòng IM 370F/IM 460F mới — sự bổ sung hoàn hảo cho nơi làm việc hiện
đại ngày nay giúp nhóm của bạn dễ dàng nắm bắt, in, chia sẻ thông tin và số hóa quy trình làm việc. 

Thiết bị đa năng cho môi trường
văn phòng năng động 

Làm việc hiệu quả hơn với tốc độ in đen trắng và quét màu nhanh

Tối ưu hóa không gian văn phòng với thiết bị nhỏ gọn, đa chức năng

Bảo vệ dữ liệu kinh doanh và quyền sở hữu trí tuệ

T�ùy chỉnh các tùy chọn để phù hợp với nhu cầu công việc với RICOH 
Smart Công nghệ tích hợp 



Cải thiện khả năng sử dụng và độ tin cậy 
Lý tưởng cho không gian làm việc văn phòng nhỏ hơn hoặc
môi trường máy tính để bàn, những thiết bị mới nhất này
mang lại hiệu quả tiết kiệm không gian và độ ồn thấp để tập
trung không bị gián đoạn. Bảng điều khiển thông minh thân
thiện với người dùng, quen thuộc của RICOH đã được cải
tiến để mang lại trải nghiệm người dùng trực quan và liền
mạch hơn với hệ điều hành được nâng cấp để bảo mật và
khả năng sử dụng tốt hơn cũng như cải thiện phản hồi cảm 
ứng và hiệu suất nhanh hơn. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng suất 
Trải nghiệm những lợi ích của tốc độ in đen trắng và quét
màu nhanh chóng với thiết bị đa chức năng thư/pháp lý nhỏ
gọn của chúng tôi. Tận hưởng sự tiện lợi bổ sung của khả
năng A3, cho phép bạn dễ dàng in, sao chép và quét các
trang A4 khi cần. Hơn nữa, bạn có thể cá nhân hóa và nâng
cao khả năng của thiết bị bằng các ứng dụng và giải pháp
phần mềm có sẵn từ đám mây với Tích hợp thông minh 
RICOH. 

Một giải pháp toàn diện cho nhu cầu
công việc đa dạng 



Nâng cao tính bền vững 
 
Với tư cách là người đi đầu trong hoạt động thân thiện
với môi trường, chúng tôi không chỉ duy trì các cam kết
của mình mà còn cố gắng hỗ trợ các mục tiêu của bạn.
Các thiết bị mới của chúng tôi sử dụng gần 17% vật liệu
tái chế sau sử dụng cho máy tính lớn bên ngoài, trong
khi chai mực được làm từ 100% nhựa tái chế. Không sử
dụng nhựa cho bao bì mực và bộ nạp giấy tùy chọn của
thiết bị. Bảng điều khiển thông minh bao gồm các tính
năng tiết kiệm năng lượng mới để giảm mức tiêu thụ
điện năng của 
bảng điều khiển xuống 45% ở Chế độ ngủ. 

Bảo mật dữ liệu một cách đáng tin cậy 
Được trang bị các tính năng điều khiển mới nhất, các thiết
bị thông minh này cung cấp khả năng kiểm soát tài khoản
đặc quyền nâng cao giúp bạn tự do hơn khi tạo vai trò quả
n trị viên. Số lượng quản trị viên đã tăng lên rất nhiều, loại
bỏ các rủi ro liên quan đến việc chia sẻ ID. Bạn cũng có thể
chỉ định các đặc quyền khác nhau cho từng vai trò và liên
kết vai trò đó với hệ thống ID người dùng của mình, bao
gồm cả nền tảng Windows và LDAP. Ngoài ra, Công nghệ
Luôn cập nhật của RICOH đảm bảo các bản cập nhật phần
mềm và bảo mật tự động được tải xuống và cài đặt trực 
tiếp vào thiết bị của bạn khi chúng có sẵn. 



IM 370F IM 460F

Loại giấy 

Độ phân giải
Thu phóng 

TÍNH NĂNG SCAN 

Tốc độ scan
Độ phân giải: tối đa

Phương pháp nén
Định dạng tệp

Đầu vào giấy: tiêu chuẩn
Đầu vào giấy: tối đa
Đầu ra giấy
Định lượng giấy 

 
Cân nặng
Kích thước WxHxD (mm)
Nguồn điện 

TÍNH NĂNG IN 

CPU 
Ngôn ngữ in: tiêu chuẩn 

Ngôn ngữ in: tùy chọn 
Độ phân giải: tối đa 

Giao diện mạng: tiêu chuẩn
In ấn di động 

Hệ điều hành Windows® 
Hệ điều hành Mac OS 

Hệ điều hành UNIX 
Hệ điều hành SAP® 

Hệ điều hành khác 

Mạch điện
Tốc độ truyền
Tốc độ Modern: tối đa
Độ phân giải: tiêu chuẩn
Độ phân giải tối đa: tùy chọn
Phương pháp nén
Tốc độ scan (A4 LEF)
Bộ nhớ: tiêu chuẩn
Bộ nhớ: tối đa 

XỬ LÝ GIẤY 

Kích thước giấy khuyến nghị 

TỔNG QUAN 

Thời gian khởi động 
Thời gian copy bản đầu: Đen/Trắng 
Thời gian in bản đầu: Đen/Trắng
Tốc độ in

: Tiêu chuẩn 

Lên đến 999 bản 

Scan to

Copy liên tục

RAM

Dung lượng lưu trữ

Sức chứaBộ Nạp Bản Gốc 

32 giây
5 giây

3.8 giây
37 ppm 

6 GB 
56 GB eMMC

50 trang
41kg

374 x 493 x 640
220 - 240 V, 50/60 Hz 

600 dpi

25%-400%, theo bước 1% 

PSTN, PBX
3 seconds
33.6 Kbps

8x3.85 line̸ mm, 200x100 dpi
16x15.4 line̸ mm, 400x400 dpi

MH, MR, MMR
46 spm

4 MB, (320 pages)
60 MB, (4,800 pages)

32 giây
5 giây

3.3 giây
46 ppm 

6 GB 

Marvell 88PA6270 1.2GHz
PCL5c, PCL6, PostScript®3TM Emulation, PDF Direct Print Emulation

Genuine Adobe® PostScript®3TM, Adobe® PDF Direct Print, IPDS
Lên đến 1200 x 1200 dpi

Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B
Apple AirPrintTM, Mopria, Ricoh Smart Device Connector

Windows 8.1/10/11; Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
Macintosh OS X v10.15 or later

UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX 

SAP® R/3®, SAP® S/4®

IBM iSeries 

Khay giấy mặc định: A4 LEF - A6 SEF
Khay tay: A3 - A6 SEF/Envelope

Khay giấy chọn thêm: A4 LEF - A6 SEF 
Khay giấy 500 tờ, Khay tay 100 tờ

2,100 tờ
250 tờ (A4 hoặc nhỏ hơn), 100 tờ (A4)

Khay tiêu chuẩn: 60 - 162 g/m2
Khay tay: 52 - 216 g/m2 

Khay Duplex: 52 - 162 g/m2
Plain Paper, Recycle Paper, Special Paper 1-2, Color Paper, Letterhead, Preprinted Paper, OHP, Label Paper, 

Envelope

46 ipm (simplex)/92 ipm (duplex)

Lên đến 1200dpi
Trang đơn: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, High Compression PDF, encrypted PDF, Searchable PDF (OCR Option 

required) 
Nhiều trang: TIFF, PDF (Default), PDF/A, High Compression PDF, encrypted PDF, Searchable PDF (OCR 

Option required)
E-mail, Folder, USB, URL, FTP

TÍNH NĂNG FAX

TÍNH NĂNG COPY 

IM 370F/IM 460F 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 



IM 370F IM 460F

LỰA CHỌN KHÁC 

 GIẤY 

VẬT TƯ TIÊU THỤ

Mực (đen) 

Hộp mực thải 
Năng suất tiêu hao dựa trên trang

CÁC TÍNH NĂNG VỀ MÔI TRƯỜNG 

Tiêu thụ điện: tối đa 
Tiêu thụ điện: hoạt động 

Tiêu thụ điện: chế độ sẵn sàng 

Tiêu thụ điện: chế độ ngủ 

TEC

và độ phủ trên giấy

Có thể có một số tùy chọn không có sẵn tại thời điểm phát hành trên thị trường.

Các thông số kỹ thuật và thiết kế có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Để đạt hiệu suất tối đa và sản lượng cao, chúng tôi khuyên bạn sử dụng các bộ phận và vật tư

chính hãng của Ricoh.

Một số tính năng có thể yêu cầu các tùy chọn và/hoặc phí bổ sung. 

3 /lệnh in 6% 

528.8W

Paper Feed Unit PB1200 (500-sheet tray), Caster Table Type M54

381.38 Wh

 A4. 

26.4W

0.45W

1,780W

622.5W

493.04 Wh

Hộp mực tiêu chuẩn: 9,000 bản; Hộp mực lớn (IM 460F): 15,400 bản

Dung lượng 50,000 bản

PostScript3 Unit Type M54, IPDS Unit Type M54, Fax Connection Unit Type M54, OCR Unit Type M54, Device Server Option Type M54, NFC
Card Reader Type M54, SSD Option Type M54 256GB, HDD Option Type M54 320GB, FAX Memory Unit Type M54 64MB
IEEE 802.11a/b/g/n Interface Unit Type M54, Document Feeder Paper Guide Tray Type M54, Card Reader Cover Type M54

TUỲ CHỌN KHAY

IM 370F/IM 460F 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Tất cả các nhãn hiệu và/hoặc tên sản phẩm là thương hiệu của công ty Ricoh. Thông số kỹ thuật và thiết kế bên ngoài của sản phẩm có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước. Màu của sản phẩm thực tế có
thể khác với trên tờ rơi. Hình ảnh trên tờ rơi này không phải là hình chụp thực tế và có thể hơi khác so với chi tiết thực tế. Bản quyền © 2023 Ricoh Asia Pacific Pte Ltd. Toàn bộ bản quyền được bảo lưu. Nội dung
và/hoặc thiết kế của tờ rơi này không được chỉnh sửa, sao chép và/hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của công ty Ricoh Vietnam Co., Ltd. 

Optional* Optional*

www.mayphotodaithanh.com

CÔNG TY TNHH TBVP ĐẠI THÀNH

528 Huỳnh Văn Luỹ, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT: 0274 22 33 444 - 0909 155 148 - 0939 039 839

TRỤ SỞ CHÍNH: 

0909 155 148

ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHOẺ VÀ MÔI TRƯỜNG
HÃY SỬ DỤNG MỰC CHÍNH HÃNG

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG


